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NHÂN DANH  
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Thuận 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Vũ Văn Thắng 

2. Bà Nguyễn Thị Mẫn 

Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Phạm Thị Hồng Anh, Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Đồng Hỷ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tham gia phiên tòa: Bà 

Lý Thị Tuyết, Kiểm sát viên.                                             

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2016/HSST, ngày 20  tháng 7  năm 2017, đối với bị cáo:      

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1989 

HKTT: Xóm AR, xã KM, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Văn hoá: 10/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con 

ông: Nguyễn Văn L, đã chết và bà: Lê Thị H, sinh năm 1952. Gia đình bị cáo có 11 

chị em, bị cáo là con thứ mười. Có vợ là Phạm Thị V, sinh năm 1976, có 02 con 

chung, con lớn sinh năm 2010 con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/4/2017 cho đến nay, hiện đang tạm giam 

tại nhà tạm giữ lưu giam Công an huyện Đồng Hỷ.   

Có mặt tại phiên tòa 

Ngƣời làm chứng:  - Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1987 

- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1989 

Đều trú tại: Xóm AĐ, xã KM, huyện ĐH, Thái Nguyên 

-  Anh Trần Thanh Q, sinh năm 1986 

Trú tại: Xóm T, xã HT, huyện ĐH, Thái Nguyên 

-  Chị Phạm Thị V, sinh năm 1976 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ 

  TỈNH THÁI NGUYÊN 
–––––––––––––––  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––– 

 Bản án số: 69/2017/ HSST 

 Ngày 07 tháng 9 năm 2017 

 



2 

Trú tại: Xóm AR, xã KM, huyện ĐH, Thái Nguyên. 

Đều có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ truy tố về 

hành vi phạm tội, như sau: 

Khoảng tháng 6 năm 2015, Nguyễn Văn H có vay của anh Nguyễn Văn V 

(sinh năm 1987, trú tại xóm AĐ, xã KM, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) số tiền là 

30.000.000 đồng đến nay chưa trả mặc dù V đã đến đòi nhiều lần. Đến khoảng 21 

giờ ngày 05/4/2017 anh V cùng với anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1989, trú tại xóm 

AĐ, xã KM, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) và anh Trần Thanh Q (sinh năm 1986, 

trú tại xóm T, xã HT, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên) đến nhà H ở xóm AR, xã KM, 

huyện ĐH để đòi số tiền trên, khi đến cổng nhà H thì V thấy cổng nhà H đóng nên 

V đã gọi "H ơi" để H ra mở cổng, sau đó chị Phạm Thị V là vợ của H từ trong nhà 

đi ra và nói "H không có nhà". Thấy chị V nói vậy, Q dùng chân đạp vào cổng nhà 

H, lúc này H từ trong nhà ra nói tiền em bây giờ chưa có, sau đó V, Q và T vẫn yêu 

cầu H mở cổng để vào nhà nhưng H không mở nên Q lại tiếp tục dùng chân đạp 

vào cổng nhà H. Thấy vậy H rút một khẩu súng ngắn, dạng súng côn màu đen, dài 

khoảng 15cm từ trong người ra bắn xuống đất 02 phát. Sau khi sự việc xảy ra anh 

V, T và Q ra về và đến Công an huyện Đồng Hỷ trình báo.   

Ngày 06/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ khám xét tại chỗ ở 

của Nguyễn Văn H theo Lệnh khám xét khẩn cấp số 48/CSĐT ngày 06/4/2017 kết 

quả phát hiện và thu giữ: 01 khẩu súng côn tự chế màu đen bên trong có chứa 05 

viên đạn loại đạn thể thao thu giữ dưới ga đệm giường tại phòng ngủ nhà H. 

Tại kết luận giám định số: 1685/ C54(P3) ngày 07/4/2017 của Viện khoa học 

hình sự Tổng cục cảnh sát Bộ công an kết luận: Khẩu súng ngắn (kí hiệu S1) thu 

giữ của Nguyễn Văn H gửi đến giám định là súng tự chế bắn đạn thể thao cỡ 

5,6mm, được qui định là loại “có tính năng, tác dụng tương tự như súng quân dụng, 

thuộc vũ khí quân dụng; hiện tại súng dùng bắn được và khi bắn vào cơ thể người 

gây chết hoặc bị thương; 05 viên đạn (kí hiệu S2) là đạn thể thao cỡ 5,56 x 15,5mm 

không phải đạn quân dụng và sử dụng bắn được cho khẩu súng nêu trên.  

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn H khai: Nguồn gốc khẩu súng mà 

Công an thu giữ ngày 06/4/2017, tại nhà H là do khoảng tháng 7/2015 khi H lên 

Chợ ĐĐ, huyện CL, tỉnh Lạng Sơn chơi có gặp và mua của 01 người đàn ông 

(không biết tên và địa chỉ) 01 khẩu súng ngắn, loại súng tự chế và 07 viên đạn thể 

thao với giá 3.700.000đ về cất giấu dưới ga đệm giường tại phòng ngủ nhà H. Đến 



3 

khoảng 21 giờ ngày 05/4/2017, có anh Nguyễn Văn V, anh Nguyễn Văn T và anh 

Trần Thanh Q đến nhà H đòi tiền vì trước đấy H nợ của V 30.000.000đ. Thấy V, T 

và Q yêu cầu chị Phạm Thị V (là vợ H) mở cổng để vào gặp H, nhưng chị V không 

mở cổng nên Q dùng chân đạp vào cổng. Thấy vậy H từ trong nhà đi ra sân tay 

phải cầm theo súng và nói “tiền em bây giờ chưa có, các anh về đi” nhưng Q vẫn 

tiếp tục dùng chân đạp vào cổng nên H dùng tay phải giơ khẩu súng bắn xuống đất 

02 phát súng. Thấy H nổ súng anh V, anh T và anh Q bỏ về và đến Công an huyện 

Đồng Hỷ trình báo.  

Vật chứng của vụ án gồm: 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay (dài 15cm, cao 

13cm); có 05 viên đạn thể thao 5,56mm ( sau giám định còn lại 02 viên đạn) đang 

được bảo quản tại Đại đội kho 29, phòng kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái 

Nguyên. 

Tại bản Cáo trạng số 64/KSĐT-TA ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đồng Hỷ đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép 

vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi 

phạm pháp luật như bản cáo trạng, bị cáo xác định: Khoảng 21 giờ ngày 05/4/2017 

bị cáo đang ngủ thì có anh V, anh Q và anh T đến nhà bị cáo đòi nợ do trước đó bị 

cáo có nợ của anh V số tiền 30.000.000 đồng. Bị cáo chưa trả tiền thì anh V cùng 

anh Q và anh T đã đập phá cửa nhà bị cáo, bị cáo nói chưa có tiền để trả, dẫn đến 

hai bên cãi nhau nên bị cáo đã không kiềm chế được bản thân đã rút súng ra bắn 

cảnh cáo 2 phát súng thì họ bỏ về. 

Tại phiên tòa những người làm chứng khai:  

- Chị V khai: Tối ngày 07/4/2017 chị thấy anh V, anh T và anh Q đến đòi tiền 

do bị cáo H vay từ trước đó, nhưng do thấy anh V, T và Q đã uống rượu nên chị 

không mở cổng cho họ vào mà nói dối là H không có nhà. 

- Anh V, anh T và anh Q khai: Tối ngày 07/4/2017 các anh đến nhà bị cáo H 

để đòi tiền do H nợ từ trước, với số tiền là 30 triệu đồng. Khi đến thì H ở trong nhà 

các anh gọi nhưng H không ra, sau đó H từ trong nhà đi ra rút súng bắn 2 phát. 

Trong phần tranh luận vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã 

trình bày lời luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ 

khí quân dụng”.   

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 230; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  
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Xử phạt: Nguyễn Văn H từ 12 đến 18 tháng  tù. Miễn hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo.   

 Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 41 Bộ luật 

hình sự.   

Tịch thu: 01 khẩu súng tự chế kiểu ổ quay (dài 15cm, cao 13cm); 02 viên đạn 

thể thao 5,56mm   

Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo phải 

chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước. 

Bị cáo không tranh luận gì, nhất trí với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Bị 

cáo nói lời sau cùng xin được hưởng mức án thấp nhất. 

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cở sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, người làm chứng.   

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ truy tố dối với bị cáo là hoàn toàn đúng người, 

đúng tội. Lời khai nhận tội của bị cáo là khách quan, phù hợp với lời khai của 

người làm chứng, phù hợp với biên bản khám xét, bản kết luận giám định, vật 

chứng thu giữ và các chứng cứ tài liệu khác được thu thập trong quá trình điều tra. 

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: 

Vào khoảng tháng 7/2015, Nguyễn Văn H đã mua và cất giữ 01 khẩu súng ổ 

quay tự chế bắn đạn thể thao cỡ 5,56mm, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí 

quân dụng - thuộc vũ khí quân dụng để tại dưới ga đệm giường tại phòng ngủ nhà 

H ở xóm AR, xã KM, huyện ĐH. Đến hồi 21 giờ ngày 05/4/2017, có anh Nguyễn 

Văn V, anh Nguyễn Văn T và anh Trần Thanh Q đến nhà H đòi tiền do trước đó H 

có vay của anh Vui 30 triệu đồng. H nói chưa có tiền và yêu cầu anh V, anh T và 

anh Q về, nhưng V, T và Q không về mà có hành vi dùng chân đạp vào cổng nhà H 

nên H dùng tay phải cầm súng bắn 02 phát xuống đất, thấy vậy thì anh T, anh Q và 

anh V bỏ về và đến Công an huyện Đồng Hỷ trình báo. 

Tại kết luận giám định số: 1685/ C54(P3) ngày 07/4/2017 của Viện khoa học 

hình sự Tổng cục cảnh sát Bộ công an kết luận: Khẩu súng thu giữ của Nguyễn 

Văn H gửi đến giám định là tự chế bắn đạn thể thao cỡ 5,56mm, được quy định là 

loại, có tính năng, tác dụng tương tự như súng quân dụng. 
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Bản thân bị cáo Nguyễn Văn H không được cơ quan nào cấp phép sử dụng 

súng. 

Với hành vi như đã nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn H đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật hình sự. 

Nội dung Điều 230 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào..., tàng trữ, ..., sử dụng, ... vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 

thuật quân sự, thì  bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. 

... 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.” 

Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra 

theo điều luật nêu trên. 

 Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm vào các quy định của các cơ quan Nhà nước về quản lý 

vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, xâm phạm trật tự an toàn công 

cộng. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự, có mức hình phạt 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo giáo dục riêng bị cáo, đồng 

thời răn đe phòng ngừa tội phạm chung. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hội 

đồng xét xử thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Văn L là người có công với cách mạng được 

tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, được Quân giải phóng MNVN 

tặng danh hiệu dũng sỹ quyết thắng, áp dụng các tình tiết có lợi cho bị cáo theo quy 

định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 do đó bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS 

năm 2015. 

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định 

tại Điều 48 Bộ luật hình sự. 

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, 

được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không phải chịu tình 

tiết tăng nặng nào. Vì vậy, khi lượng hình Hội đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp 
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luật, yên tâm cải tạo thành công dân tốt. Tuy nhiên, dù giảm nhẹ phần nào cũng cần 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa 

tội phạm chung. Cần xử phạt bị cáo từ 12 đến15 tháng tù là phù hợp. 

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính lẽ ra bị cáo còn phải chịu hình 

phạt bổ sung là phạt tiền nhưng xét thấy, bị cáo làm nông nghiệp có thu nhập thấp, 

đang nuôi 02 con ăn học nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

  Về vật chứng: Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 giao cho Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền đối với  01 khẩu súng tự 

chế kiểu ổ quay (dài 15cm, cao 13cm); 02 viên đạn thể thao 5,56mm   

Về nguồn gốc khẩu súng, theo H khai mua của một người đàn ông (không 

biết tên và địa chỉ) ở Chợ ĐĐ, huyện CL, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình điều tra không 

đủ căn cứ xác minh, làm rõ để xử lý. 

Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với quy 

định của pháp luật, cần được chấp nhận. 

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm nộp sung quỹ Nhà nước, theo 

quy định của pháp luật. Cần tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án 

để đảm bảo thi hành án. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí 

quân dụng”.    

 1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 230; điểm p khoản 1 Điều 46; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.  

Xử phạt: Nguyễn Văn H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

07/4/2017. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Áp dụng Điều 228 BLTTHS tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày 

tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

 2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 41 Bộ 

luật hình sự; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12.   

 Giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên xử lý theo thẩm quyền 01 

khẩu súng tự chế kiểu ổ quay (dài 15cm, cao 13cm); 02 viên đạn thể thao 5,56mm 

Số vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản Đại đội kho 29, phòng kỹ 

thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên theo Biên bản giao nhận vật chứng số 

12/BBNVC ngày 19/5/2017. 



7 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo 

Nguyễn Văn H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, báo cho bị cáo biết có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên bản án./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Thái Nguyên;  

- VKSND huyện Đồng Hỷ;  

- Công an huyện Đồng Hỷ;   

- T.H.A DS huyện Đồng Hỷ;  

- Bị cáo;   

- Lưu: HS, VP, T.H.A HS.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Bùi Đức Thuận 

(Đã ký) 
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